
 

ĐHSPKT VINH                                                                       Đ  C NG KHÍ C  DI N Ề ƯƠ Ụ Ệ
                                                
                                               Đ  C NG KHÍ C  ĐI NỀ ƯƠ Ụ Ệ  Đ  C NG KHÍ C  ĐI NỀ ƯƠ Ụ Ệ

              Ph n I - CH  Đ  LÀM VI C NG N H N C A V T TH  Đ NG NH Tầ Ế Ộ Ệ Ắ Ạ Ủ Ậ Ể Ồ Ấ

Câu 1 . Ch  đ  làm vi c ng n h n c a v t th  đ ng nh t và tính toán phát nóng ?ế ộ ệ ắ ạ ủ ậ ể ồ ấ
      + Ch  đ  làm vi c ng n h n c a v t th  đ ng nh t là ch  d  làm vi c c a thi t b  v iế ộ ệ ắ ạ ủ ậ ể ồ ấ ế ộ ệ ủ ế ị ớ  
th i gian phát nóng c a nó ch a d t t i giá tr  n đ nh , sau đó ng ng làm vi c trong th iờ ủ ư ạ ớ ị ổ ị ư ệ ờ  
gian đ  l n đ  nhi t đ  c a nó h  xu ng t i nhi t đ  môi tr ng.ủ ớ ể ệ ộ ủ ạ ố ớ ệ ộ ườ
      + Tính toán phát nóng : 
                                          
   Gi  s  khí c  đi n làm vi c dài h n là                      τả ứ ụ ệ ệ ạ
đ ng cong  (1) công su t lúc này là :ườ ấ
              P = S.α.τ                                                   τ 
   ch  đ  làm vi c ng n h n : th i gian làm vi cỞ ế ộ ệ ắ ạ ờ ệ
 (t) ch a đ  đ  khí c  đi n đ t đ n m c n đ nh:ư ủ ể ụ ệ ạ ế ứ ổ ị
 t c là khí c  đi n làm vi c còn non t i , ch a l i      τứ ụ ệ ệ ả ư ợ
d ng h t kh  năng ch u nhi tụ ế ả ị ệ
→ Ta có th  nâng công su t ph  t i lên đ  trong ể ấ ụ ả ể
th i gian làm vi c đ  chênh nhi t đ  đ t đ n m cờ ệ ộ ệ ộ ạ ế ứ

n đ nh , công su t lúc này là:ổ ị ấ
          P = S.α.τ 
- đ  chênh nhi t đ  lúc này là :ộ ệ ộ
                                                                                                t                                             t  
              τ = τ( 1-e )   
* G i K là h  s  quá t i : ọ ệ ố ả
  + H  s  công su t  :     k =  =  =  ệ ố ấ
 + H  s  quá t i dòng đi n :  k =  =  =   =  ệ ố ả ệ

Câu 2 . cho khí c  đi n có h ng s  th i gian phát nóng T = 60s . N u khí c  đi n làm vi cụ ệ ằ ố ờ ế ụ ệ ệ  
dài         h n thì dòng đi n cho phép là I = 100A . N u làm vi c ng n h n trong th i gian tạ ệ ế ệ ắ ạ ờ  
= 5s thì dòng cho phép tăng lên bao nhiêu?
   GI I Ả
                    Áp d ng công th c ụ ứ   :    k =  =  =         
         Mà P = I.R →    k =  =  =   =  
      Trong đó P , I là công su t và dòng đi n khí c  làm vi c ng n h nấ ệ ụ ệ ắ ạ
  

                   P , I là công su t và dòng đi n khí c  đi n làm vi c dài h nấ ệ ụ ệ ệ ạ
                  V y I =     =  = 353,4 Aậ

                                PH N II        H  QUANG ĐI NẦ Ồ Ệ
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Câu 1 khái niêm v  h  quang đi n , u nh c đi m ,quá trình phát sinh h  quang đi n ,ề ồ ệ ư ượ ể ồ ệ  
quá trình d p t t h  quang ?ậ ắ ồ
 
 * H  quang đi n là hi n t ng phóng đi n trong ch t khí v i m t đ  dòng đi n r t l n cóồ ệ ệ ượ ệ ấ ớ ậ ộ ệ ấ ớ  
nhi t đ  r t cao và th ng kèm theo hi n t ng phát sángệ ộ ấ ườ ệ ượ
 * H  quang đi n có ích : trong lĩnh v c hàn đi n và luy n thép , yêu c u HQĐ ph i cháyồ ệ ự ệ ệ ầ ả  

n đ nh.ổ ị
 * H  quang đi n có h i : khi đóng c t các thi t b  đi n nh  c u dao , máy c t …. HQĐồ ệ ạ ắ ế ị ệ ư ầ ắ  
xu t hi n gi a các c p ti p đi m. N u HQĐ cháy lâu sau khi các thiét b  đi n dóng c t sấ ệ ữ ặ ế ể ế ị ệ ắ ẽ 
làm h  h i các ti p đi m và b n thân các thi t b  đi n. yêu c u : d p t t h  quang trongư ạ ế ể ả ế ị ệ ầ ậ ắ ồ  
th i gian nh  nh t.ờ ỏ ấ
* Qúa trình phát sinh HQĐ 
+ HQĐ phát sinh là do môi tr ng gi a các đi n c c b  iôn hoá.ườ ữ ệ ự ị
+ Các d ng iôn hoá :ạ
   - S  phát x  đi n t  nhi t: khi ti p đi m m  , l c nén gi a các ti p đi m gi m , đi n trự ạ ệ ử ệ ế ể ở ự ữ ế ể ả ệ ở 
ti p xúc tăng m nh , m t đ  dòng đi n  các đi n c c l n , làm nóng các đi n c c , khi bế ạ ậ ộ ệ ở ệ ự ớ ệ ự ị 
đ t nóng đ ng năng các đi n t  tăng m nh th ng l c liên k t , thoát kh i b  m t c c âmố ộ ệ ử ạ ắ ự ế ỏ ề ặ ự  
tr  thành đi n t  t  doở ệ ử ự → ph  thu c vào đi n c c và v t li u làm đi n c cụ ộ ệ ự ậ ệ ệ ự
   - S  phát x  đi n t  : khi ti p đi m m  đi n tr ng  ti p đi m l n , cung c p năngự ạ ệ ử ế ể ở ệ ườ ở ế ể ớ ấ  
l ng cho các đi n t  , các đi n t  b  kéo kh i b  m t katôtượ ệ ử ệ ử ị ỏ ề ặ → ph  thu c vào c ng đụ ộ ườ ộ 
đi n tr ng và v t li u là đi n c c.ệ ườ ậ ệ ệ ự
   - Iôn hoá do va ch m : sau khi ti p đi m m  d i tác d ng c a nhi t đ  cao, đi n tr ngạ ế ể ở ướ ụ ủ ệ ộ ệ ườ  
l n , các đi n t  t  do s  phát sinh chuy n đ ng t  c c d ng sang c c âm ớ ệ ử ự ẽ ể ộ ừ ự ươ ự → t c đ  c aố ộ ủ  
các đi n t  r t l n chúng va ch m v i các nguyên t  và phân t  khí ệ ử ấ ớ ạ ớ ử ử → làm b t ra các đi nậ ệ  
t  và iôn d ng, quá trình l i ti p t c ử ươ ạ ế ụ → m t đ  đi n tích trong kho ng không gian gi aậ ộ ệ ả ữ  
các đi n c c tăng m nh.ệ ự ạ
→ ph  thu c c ng đ  đi n tr ng , m t đ  các phân t  trong vùng đi n c c, l c liên k tụ ộ ườ ộ ệ ườ ậ ộ ử ệ ự ự ế  
gi a các phân t  …ữ ử
   - Iôn hoá do nhi t : do quá trình phát x  nhi t t  và iôn hoá do va ch m , m t năng l ngệ ạ ệ ử ạ ộ ượ  
l n đ c gi i phóng , làm nhi t đ  vùng h  quang tăng cao th ng kèm theo hi n t ngớ ượ ả ệ ộ ồ ườ ệ ượ  
phát sáng.nhi t đ  càng tăng thì t c đ  c a các phân t  khí càng tăng, s  l n va ch m cũngệ ộ ố ộ ủ ử ố ầ ạ  
tăng lên, m t s  phân t  khí s  phân li thành các nguyên t .ộ ố ử ẽ ử
 * Qúa trình d p t t h  quang : ậ ắ ồ
+ HQĐ s  b  d p t t khi môi tr ng gi a các đi n c c không còn d n đi n, t c là quá trìnhẽ ị ậ ắ ườ ữ ệ ự ẫ ệ ứ  
ph n Iôn hoá x y ra m nh h n quá trình iôn hoá.ả ả ạ ơ

+ Qúa trình ph n iôn hóa g m 2 hi n t ng.ả ồ ệ ượ
- Hi n t ng tái h p :  trong quá trình chuy n đ ng các h t mang đi n trái d u va ch m v iệ ượ ợ ể ộ ạ ệ ấ ạ ớ  
nhau t o thành các h t trung hoà.ạ ạ
- Hi n t ng khu ch tán : là hi n t ng các h t đi n tích di chuy n t  vùng có m t đệ ượ ế ệ ượ ạ ệ ể ừ ậ ộ 
đi n tích cao sang vùng có m t đ  đi n tích th p , đ  tăng quá trình khu ch tán ng i taệ ậ ộ ệ ấ ể ế ườ  
th ng tìm cách kéo dài ng n l a h  quangườ ọ ử ồ
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Câu 2 Tóm t t h  quang đi n xoay chi u , bi n pháp d p t t h  quang đi n xoay chi u?ắ ồ ệ ề ệ ậ ắ ồ ệ ề

* Khái quát v  HQĐ xoay chi u :  HQĐ xoay chi u , dòng đi n và đi n áp bi n thiênề ề Ở ề ệ ệ ế  
tu n hoàn theo t n s  l i đi n. ầ ầ ố ướ ệ
+ vì HQĐ là đi n tr  phi tuy n nên dòng đi n và đi n áp trùng pha nhau. ệ ở ế ệ ệ
+ T i th i đi m dòng đi n đi qua đi m 0 , HQĐ không đ c cung c p năng l ng nên  quáạ ờ ể ệ ể ượ ấ ượ  
trình ph n iôn hoá x y ra  đi n c c r t m nh và n u đi n áp đ t  hai đi n c c bé h nả ả ở ệ ự ấ ạ ế ệ ặ ở ệ ự ơ  
đi n áp cháy thì HQĐ s  t t h n.ệ ẽ ắ ẳ
+ T  hình v  I ta th y :ừ ẽ ấ
- trong ¼ chu kỳ đ u đi n áp HQ tăng nhanhầ ệ  
đ n tr  s  U khi HQĐ cháy thì đi n áp gi mế ị ố ệ ả  
d n.ầ
- Dòng đi n tăng t  0 đ n đi m cháy  dòngệ ừ ế ể  
đi n tăng m nh khi T = T/4 ệ ạ
-  ¼ chu kỳ ti p theo , dòng đi n gi mỞ ế ệ ả  
d n ,  th i đi m t t ,đi n áp HQ tăng sau đóầ ở ờ ể ắ ệ  
suy gi m v  0 và dòng đi n cũng gi m v  0. ả ề ệ ả ề
  
+ Đ ng đ c tính Vôn-Ampe nh  hình v  II :ườ ặ ư ẽ  
+ Ta nh n th y trong m ch có đi n trậ ấ ạ ệ ở 
thu n d  d p HQ h n trong m ch có t iầ ễ ậ ơ ạ ả  
đi n c m vì :ệ ả
- trong m ch đi n tr  thu n thì dòng đi nạ ệ ở ầ ệ  
và đi n áp trùng pha nhauệ
- còn trong m ch thu n c m thì đi n ápạ ầ ả ệ  
ch m pha h n dòng đi n 1góc  90  . vì thậ ơ ệ ế 
dòng đi n và đi n áp không đ ng th iệ ệ ồ ờ  
b ng 0 cùng m t lúc.ằ ộ
* Bi n pháp d p t t HQĐ xoay chi u :ệ ậ ắ ề
+ HQĐ xoay chi u khi dòng đi n qua trề ệ ị 
s  0 thì không đ c cung c p năngố ượ ấ  
l ng . môi tr ng h  quang m t d nượ ườ ồ ấ ầ  
tính d n đi n và tr   thành cách đi n ẫ ệ ở ệ → 
n u đ  cách đi n này đ  l n và đi n ápế ộ ệ ủ ớ ệ  
ngu n không đ  duy trì phóng đi n l i thìồ ủ ệ ạ  
HQ s  t t h n.ẽ ắ ẳ

+ Qúa trình d p t t HQĐ xoay chi u không nh ng tuỳ thu c vào t ng quan gi a đ  l nậ ắ ề ữ ộ ươ ư ộ ớ  
đi n áp ch c th ng v i đ  l n đi n áp HQ mà còn ph  thu c t ng quan gi a t c đ  tăngệ ọ ủ ớ ộ ớ ệ ụ ộ ươ ữ ố ọ  
c a chúng.ủ
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                                                             PH N IIIẦ
                     NAM CHÂM ĐI N XOAY CHI U VÀ VÒNG CH NG RUNGỆ Ề Ố

 Câu 1 nam châm đi n xoay chi u ?ệ ề
 Khi cung c p dòg đi n i = Isinấ ệ ω t thì trong m ch s  xu t hi n t  thông :ạ ẽ ấ ệ ừ
                   φ  = φ sinω t , và c m ng t  : B = Bsinả ứ ừ ω t
  Ta có F = 4Bsinω t.S       Trong đó :     sinω t =   
 Thay vào ta đ c : F =  -  .cos2ượ ω t
    Đ t : F = 2BS là thành ph n l c hút không đ i theo th i gian. :ặ ầ ự ổ ờ
                                   F = F - F.cos2ω t
        Và : F =  - Fcos2ω t        là thành ph n bi n đ i theo th i gian.ầ ế ổ ờ
    Suy ra :    F = F +  F 
t  các pt trên ta rút ra k t lu n : L c hút đi n t  bi n đ i theo t n s  g p đôi t n s  ngu nừ ế ậ ự ệ ừ ế ổ ầ ố ấ ầ ố ồ  
đi n.      ệ
    +  th i đi m B = 0 thì F = 0 Ở ờ ể
 l c lò xo F > F  thì n p b  kéo nhự ắ ị ả 
ra . khi      F  < F   thì n p đ c hútắ ượ  
v  phìa lõi.ề
+ Nh  v y trong 1 chu kỳ  n p bư ậ ắ ị 
hút nh  2 l n nghĩa là n p s  bả ầ ắ ẽ ị 
rung v i t n s  100hz n u t n sớ ầ ố ế ầ ố 
ngu n đi n là 50hz.ồ ệ  

Câu 2 nguyên lý làm vi c c a vòngệ ủ  
ch ng rung?ố

    +  trong 1 chu kỳ  n p b  hút nh  2 l n nghĩa là n p s  b  rung v i t n s  100hz n u t nắ ị ả ầ ắ ẽ ị ớ ầ ố ế ầ  
s  ngu n đi n là 50hz.  ố ồ ệ
(do L c hút đi n t  bi n đ i theo t n s  g p đôi t n s  ngu n đi n.)ự ệ ừ ế ổ ầ ố ấ ầ ố ồ ệ   

   + Đ  kh c ph c hi n t ng này ng i ta đ t vòng ch ng rung ể ắ ụ ệ ượ ườ ặ ố
  - vòng ch ng rung có nhi m v  t o ra hai t  thông l ch pha nhau trong m ch t  , làm choố ệ ụ ạ ừ ệ ạ ừ  
l c đi n t  t i m i th i đi m luôn l n h n l c lò xo.                             ự ệ ừ ạ ọ ờ ể ớ ơ ự
 
+ Nguyên lý làm vi c : khi t  thông ệ ừ φ   đi qua c c tự ừ 
s  chia làm 2 thành ph n          ẽ ầ φ  và  φ     
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-  φ  là thành ph n không đi qua c c t  có vòng ch ngầ ự ừ ố  
rung , φ  đi qua ph n có vòng ch ng rung .ầ ố
- khi có t  thông  ừ φ  bi n thiên đi qua , vòng ch ngế ố  
rung s  xu t hi n dòng  đi n c m ng i ch y khépẽ ấ ệ ệ ả ứ ạ  
trong m ch vòng. ạ
 - Dòng đi n i s  sinh ra m t t  tr ng có tác d ngệ ẽ ộ ừ ườ ụ  
ch ng l i s  bi n thiên c a   ố ạ ự ế ủ φ   nên làm  φ   ch mậ  
pha so v i ớ φ  m t góc ộ α 
+ L c đi n t  sinh ra có hai thành ph n :ự ệ ừ ầ
- t  thông   ừ φ  sinh ra l c : ự
             F = F - F cos2ω t
- t  thông  ừ φ  sinh ra l c :ự
            F = F - Fcos(2ω t-2α)
 ⇒ F = (F + F) -  (F cos2ω t + Fcos(2ω t-2α))   
 K t lu n : do F và F không đ ng th i đi qua 0 nên F đ c nâng cao, m ch s  không rungế ậ ồ ờ ượ ạ ẽ  
n a.    ữ

                                              PH N IV   ÁP TÔ MÁT            Ầ

Câu 1 c u t o nguyên lý làm vi c c a aptomatấ ạ ệ ủ

 * Đ nh nghĩa , c u t o.ị ấ ạ
  +  Aptomat là thi t b  t  đ ng c t m ch đi n khi có s  c  , dùng đ  b o v  m ch đi nế ị ự ộ ắ ạ ệ ự ố ể ả ệ ạ ệ  
khi có s  c  quá t i , ng n m ch , s t áp truy n công su t ng c.ự ố ả ắ ạ ụ ế ấ ượ
  + C u t o : g m :ấ ạ ồ
     - H  th ng ti p đi m : g m các ti p đi m đ ng và ti p di m tĩnh , yêu c u các ti pệ ố ế ể ồ ế ể ộ ế ể ầ ế  
đi m này  tr ng thái đóng , đi n tr  ti p xúc ph i nh  đ  gi m t n hao do ti p xúc. Vàể ở ạ ệ ở ế ả ỏ ể ả ổ ế  
khi ng t dòng đi n các ti p đi m ph i có đ  b n nhi t , đ  b n đi n đ ng đ  không hắ ệ ế ể ả ộ ề ệ ộ ề ệ ộ ể ư 
h ng do dòng đi n ng t gây nên.ỏ ệ ắ
   - H  th ng d p h  quang : có nhi m v  nhanh chóng d p h  quang khi ng t không cho nóệ ố ậ ồ ệ ụ ậ ồ ắ  
cháy l p l i.ặ ạ
  - C  c u truy n đ ng , đóng c t aptomat : g m c  c u đóng c t và khâu truy n đ ngơ ấ ề ộ ắ ồ ơ ấ ắ ề ộ  
trung gian. + c  c u đóng c t g m 2 d ng : b ng tay và b ng c  đi n. + c  c u truy nơ ấ ắ ồ ạ ằ ằ ơ ệ ơ ấ ề  
đ ng là c  c u t  do tr t kh p.ộ ơ ấ ự ượ ớ
* Cách l a ch n.ự ọ
+ D a vào : Dòng đi n tính toán đi trong m ch, dòng đi n quá t i , tính thao tác có ch nự ệ ạ ệ ả ọ  
l c.ọ
+ Căn c  vào đ c tính làm vi c c a ph  t i và aptomat không đ c phép c t khi có quá t iứ ặ ệ ủ ụ ả ượ ắ ả  
ng n h n.ắ ạ

+ Yêu c u : dòng đi n đ nh m c c a aptomat không đ c nh  h n dòng đi n tính toán c aầ ệ ị ứ ủ ượ ỏ ơ ệ ủ  
m ch.ạ
+ Ta có th  ch n aptomat theo các s  li u k  thu t đã cho c a nhà ch  t o.ể ọ ố ệ ỹ ậ ủ ế ạ
* Phân lo i aptomat ạ
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+ theo k t c u : m t c c , hai c c , ba c c.ế ấ ộ ự ự ự
+ Theo th i gian tác đ ng : tác đ ng không t c th i , t c th i.ờ ộ ộ ứ ờ ứ ờ
+ Theo công d ng b o v  : dòng c c đ i , dòng c c ti u , áp c c ti u , aptomat b o vụ ả ệ ự ạ ự ể ự ể ả ệ 
công su t ng c, v n năng , đ nh hình .ấ ượ ạ ị

 Câu 2 C u t o , nguyên lý làm vi c c a các lo i aptomat ?ấ ạ ệ ủ ạ

* Aptomat dòng đi n c c đ i : ệ ự ạ

Khi t i làm vi c bình th ng l c đi nả ệ ườ ự ệ  
t  ch a đ  l n đ  hút thanh 4, khiừ ư ủ ớ ể  
xu t hi n         s  c   ấ ệ ự ố → dòng đi nệ  
tăng →   f > f làm cho móc A b  kéoị  
kh i v  trí , lò xo kéo ti p đi m 5 kh iỏ ị ế ể ỏ  
m ch đi n ạ ệ → m ch đ c ng t.     ạ ượ ắ

* Aptomat dòng c c ti u ự ể

 + Khi t i làm vi c bình th ng l cả ệ ườ ự  
đi n t  s  th ng l c lò xo (ti p đi mệ ừ ẽ ắ ự ế ể  
đóng) vì m t lý do nào đó làm dòngộ  
đi n gi m và do dàng đi n gi m nênệ ả ệ ả  
l c đi n t  không th  th ng l c lòự ệ ừ ể ắ ự  
xo , ti p đi m đ ng 2 m  ế ể ộ ở → m chạ  
đ c ng tượ ắ
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* Aptomat đi n áp th p ệ ấ

+ Khi t i làm vi c bình th ng l cả ệ ườ ự  
đi n t  th ng đ c l c đàn h i lò xo ,ệ ừ ắ ượ ự ồ  
các ti p đi m  tr ng thái đóng , khiế ể ở ạ  
có ng n m ch ắ ạ → s t áp d n đ n l cụ ẫ ế ự  
lò xo th ng l c đi n t  ắ ự ệ ừ → móc ti pế  
xúc m  ở → các ti p đi m m  ế ể ở → m chạ  
đ c ng tượ ắ

 * Aptomat công su t ng cấ ượ

  + G m hai cu n dây , m t cu nồ ộ ộ ộ  
đ c m c n i ti p v i ngu n đi n ,ượ ắ ố ế ớ ồ ệ  
m t cu n đ c m c song song v iộ ộ ượ ắ ớ  
ngu n ồ

  + Bình th ng l c đi n t  ch a đườ ự ệ ừ ư ủ 
l n đ  th ng l c lò xo , các ti p đi mớ ể ắ ự ế ể  

 tr ng thái đóng , m ch kín.ở ạ ạ

  + Khi có hi n t ng truy n côngệ ượ ề  
su t ng c dòng đi n tăng m nh , l cấ ượ ệ ạ ự  
đi n t  th ng l c lò xo , ch t 2 b tệ ừ ắ ự ố ậ  
kh i v  trí gi  , các ti p đi m m  ,ỏ ị ữ ế ể ở  
m ch hạ ở

* Aptomat v n năng ạ
 Là t  h p các lo i aptomat b o vổ ơ ạ ả ệ 
quá dòng quá áp , kém dòng , kém 
áp……có th  đi u khi n đóng c t tể ề ể ắ ừ 
xa.
+ ít đ c s  d ng trong th c t .ượ ử ụ ự ế
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